
Danh sach hs

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI CMND
1 HOÀNG VĂN CHIẾN 0936736910 030045000527
2 HOÀNG VĂN CHIẾN 0936736910 030045000527

3 HOÀNG THỊ THU 0326307229 030187002259

4 HOÀNG THỊ THU 0326307229 030187002259

5 HOÀNG THỊ THU 0326307229 030187002259

6 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

7 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

8 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

9 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668
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10 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

11 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

12 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

13 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

14 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

15 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

16 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

17 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

18 ĐỖ THỊ THÍCH 0979654689 030162005473
19 ĐOÀN VĂN NHÂN 0911105501 030095006394
20 ĐOÀN VĂN NHÂN 0911105501 030095006394
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21 NGUYỄN ANH TUẤN 0972849686 030083018357

22 NGUYỄN ANH TUẤN 0972849686 030083018357

23 NGUYỄN ANH TUẤN 0972849686 030083018357

24 ĐỖ THỊ ĐÁNG 0906182638 030184003624

25 ĐỖ THỊ ĐÁNG 0906182638 030184003624

26 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

27 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

28 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

29 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

30 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668
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31 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

32 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

33 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

34 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

35 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

36 NGUYỄN ANH TUẤN 0972849686 030083018357

37 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

38 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

39 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

40 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668
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41 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

42 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

43 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

44 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

45 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

46 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

47 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

48 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

49 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

50 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668
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51 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

52 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

53 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

54 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

55 TRỊNH THỊ THU HOÀN 0388033234 030189008668

56 BÙI QUỐC TRỊNH 0975142395 030096008592

57 BÙI QUỐC TRỊNH 0975142395 030096008592
58 PHẠM VĂN HOÀNG 0979815835 030086010796
59 PHẠM VĂN HOÀNG 0979815835 030086010796

60 NGUYỄN VĂN ÁNH 0963887781 030064002284

61 HOÀNG THỊ LUÂN 0919319887 030149009621
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62 HOÀNG THỊ LUÂN 0919319887 030149009621
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TÊN THỦ TỤC NGÀY NHẬN HỒ SƠ
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/11/2023 07:16:49
Thủ tục đăng ký kết hôn 08/11/2023 07:17:11

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 08:01:13

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 08:01:50

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 08:02:33

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:05:49

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:06:02

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:06:17

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:06:29

DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG DÂN
Ệ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ừ ngày 08/11/2023 đến ngày 08/11/2023.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:06:41

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:06:52

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:07:05

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:07:16

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:07:36

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:07:50

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:27:14

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:27:26
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 
tờ, văn bản &#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 
người yêu cầu chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được&#41; 08/11/2023 10:44:01
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/11/2023 10:44:24
Thủ tục đăng ký khai sinh 08/11/2023 10:44:48
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Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 
tờ, văn bản &#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 
người yêu cầu chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được&#41; 08/11/2023 10:45:17

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:45:41

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:46:04

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:46:29

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:46:53

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:00:37

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:00:54

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:01:13

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:01:48

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:02:08
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:02:50

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:03:04

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:03:19

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:03:32

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:03:42

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:03:54

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:04:07

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:04:19

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:04:35

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:04:48
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:05:01

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:05:25

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 10:05:36

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 15:15:07

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 15:15:16

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 15:15:45

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 15:16:07

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 15:16:20

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 15:16:32

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 15:16:43
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 15:16:55

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 15:17:05

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 15:17:19

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 15:17:35

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 15:17:46
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 
tờ, văn bản &#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 
người yêu cầu chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được&#41; 08/11/2023 15:45:55

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 15:46:12
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/11/2023 16:29:47
Thủ tục đăng ký kết hôn 08/11/2023 16:30:06
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 
tờ, văn bản &#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 
người yêu cầu chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được&#41; 08/11/2023 16:30:33
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 
tờ, văn bản &#40;áp dụng cho cả trường 
hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 
người yêu cầu chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được&#41; 08/11/2023 16:30:58
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/11/2023 16:31:22
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ĐỊA CHỈ GHI CHÚ
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